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Câu 1: Tác động lớn nhất của quá trình đô thị hóa tới sự phát triển kinh tế nước ta là

A. tăng thu nhập cho người dân. 
 B. làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

C. tạo việc làm cho người lao động. 
 D. gây sức ép đến môi trường đô thị. 

Câu 2: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

  A. hội nhập nền kinh tế thế giới.
          B. công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

  C. kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.       D. mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

Câu 3: Vùng nuôi tôm lớn nhất của nước ta là

A.đồng bằng sông Hồng.                               B.Bắc Trung Bộ.

C. đồng bằng sông Cửu Long.                       D.Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 4: Xu hướng thay đổi cơ cấu dân số phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thể hiện ở

A. dân số thành thị giảm, dân số nông thôn tăng.

B. dân số thành thị tăng, dân số nông thôn không đổi.

C. dân số thành thị tăng, dân số nông thôn giảm.

D. dân số nông thôn giảm , dân số thành thị không đổi.

Câu 5: Chiến lược dân số hợp lý của nước ta trong  giai đoạn hiện nay là
A. tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế tốc độ gia tăng dân số.
B. thực hiện các biện pháp nhằm gia tăng dân số, tạo nguồn lao động trẻ.

C. thực hiện biện pháp di cư, phân bố dân cư đồng đều giữa miền núi và đồng bằng.

D. hạn chế việc dân cư di chuyển ra thành phố tìm việc làm.
Câu 6: Cơ cấu GDP thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng 
  A. tăng tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước.

       B. giảm tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

       C. giảm dần tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.         

       D. tăng nhanh tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 7: Sự phát triển mạnh sản xuất các cây công nghiệp chủ lực đã đưa Việt Nam lên vị trí hàng đầu trên thế giới về xuất khẩu
A. cà phê, điều và hồ tiêu.                         B. cà phê, cao su, dừa.
C. cà phê, mía, chè .                                   D. cà phê, cao su, điều.

Câu 8: Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch là để

A. khai thác hiệu quả các thế mạnh về tự nhiên và kinh tế – xã hội.

B. tạo nên sự đa dạng hóa về cơ cấu ngành công nghiệp.

C. thích nghi với tình hình mới và hội nhập vào thị trường thế giới.

D. đẩy mạnh phát triển các ngành có hàm lượng kỹ thuật cao.
Câu 9: Phần lớn dân cư ở nước ta hiện sống ở nông thôn là do

A. nông  nghiệp phát triển mạnh.

        B. quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.                   

C. điều kiện sống ở nông thôn tốt hơn đô thị.  D. có sự di dân từ thành thị về nông thôn.

Câu 10: Ý nào sai khi nói về nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới ?

A. nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.                B. chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.
 C. nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.      D. nền kinh tế rơi vào khủng hoảng kéo dài.

Câu 11: Cây ăn quả ở nước ta được phát triển khá mạnh trong một số năm gần đây chủ yếu là do

A. nhu cầu về rau quả ngày càng tăng khi đời sống được cải thiện.
B. điều kiện tự nhiên nước ta thuận lợi để trồng cây ăn quả.
C. thị trường nhập khẩu trái cây từ Việt Nam rất lớn.

D. công nghiệp chế biến ngày càng hoàn thiện.

Câu 12: Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

A. cơ sở hạ tầng đô thị phát triển. 

       B. quá trình công nghiệp hóa- đô thị hóa.
C. gia tăng dân số tự nhiên ở thành thị cao.       D. di dân từ nông thôn ra thành thị. 
Câu 13: Quá trình phân công lao động xã hội ở nước ta chậm chuyển biến, chủ yếu là do
A. cơ sở hạ tầng kinh tế chưa phát triển đồng bộ. 

B. năng suất và thu nhập của lao động còn thấp. 


C. chưa sử dụng triệt để quỹ thời gian lao động. 


D. tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm còn cao. 

Câu 14: Biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là

A. các khu công nghiệp tập trung và vùng chuyên canh được hình thành.

B. nhiều hoạt động dịch vụ mới ra đời và hình thành các vùng động lực.

C. tỉ trọng của công nghiệp chế biến tăng, công nghiệp khai thác giảm.

D. nhà nước quản lí các ngành kinh tế và các lĩnh vực kinh tế then chốt.

Câu 15: Theo cách phân loại hiện hành, cơ cấu công nghiệp theo ngành nước ta gồm

A. 2 nhóm với 28 ngành.


B. 3 nhóm với 29 ngành.


C. 4 nhóm với 30 ngành.                          D. 5 nhóm với 31 ngành

Câu 16: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

A. điều kiện chăm sóc rất tốt.                        B. cơ sở kĩ thuật phục vụ chăn nuôi hiện đại.

C. nhu cầu của thị trường lớn.                       D. truyền thống chăn nuôi vùng ngoại thành.

Câu 17: Biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta là

A. đầu tư theo chiều sâu, đổi mới công nghệ.   B. đảm bảo nguyên liệu, chú trọng xuất khẩu.

C. thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia.   D. xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt.

Câu 18:  Khó khăn nào sau đây là chủ yếu đối với nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay?

A. Dịch bệnh thường xuyên xảy ra trên diện rộng.


B. Nguồn giống tự nhiên ở một số vùng khan hiếm.

C. Diện tích mặt nước ngày càng bị thu hẹp nhiều.


D. Nhiều nơi xâm nhập mặn diễn ra rất nghiêm trọng.

Câu 19: Nhân tố quyết định tỉ trọng của ngành chăn nuôi ngày càng cao trong cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta là 

A. thị trường tiêu thụ rộng lớn.            B. nguồn  thức ăn ngày càng được đảm bảo.

C. công nghiệp chế biến phát triển.     D. ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật.

Câu 20: Ý nào dưới đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay?

A. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.


B. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến. 

C. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.  

D. Giảm tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước. 

Câu 21: Nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho cơ cấu ngành  công nghiệp nước ta tương đối đa dạng?

A. Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ngày càng cao. 

B. Trình độ người lao động ngày càng được nâng cao. 

C. Nguồn nguyên, nhiên liệu nhiều loại và phong phú. 

D. Nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia sản xuất. 

Câu 22: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ trình độ đô thị hóa của nước ta còn thấp?

A. Địa giới các đô thị mở rộng. 
B. Mức sống dân cư được cải thiện. 
C. Xuất hiện nhiều đô thị mới.. 
D. Cơ sở hạ tầng còn lạc hậu. 
Câu 23 : Dựa vào bản đồ giao thông ở Atlat ĐLVN trang 23, tuyến đường sắt dài nhất nước ta là

A. Hà Nội – Thái Nguyên.

B. Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Hà Nội – Lào Cai.


D. Hà Nội – Hải Phòng.

Câu 24: Một trong những đặc điểm quan trọng trong cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta là
A. đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm.

B. phát triển các ngành công nghiệp truyền thống.
C. tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng.
D. phát triển mạnh các ngành công nghiệp hiện đại. 
Câu 25 : Kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

A. đẩy mạnh khai thác khoáng sản các loại.          B. đẩy mạnh công nghiệp hóa và đô thị hóa.

C. tích cực mở rộng thêm nhiều thị trường.          D. tham gia của nhiều thành phần kinh tế. 
Câu 26: Xu hướng quốc tế hóa, khu vực hóa nền kinh tế thế giới là điều kiện để nước ta

A. tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội.

B. khai thác và sử dụng tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

C. nâng cao trình độ học vấn của dân cư .             

D. mở rộng buôn bán với nhiều nước trên  thế giới.

Câu 27: Cho bảng số liệu: 

TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018

(Đơn vị: Nghìn người)

	Tỉnh
	Thái Bình
	Thanh Hóa
	Bình Thuận
	Vĩnh Long

	Số dân
	1793, 2
	3558, 2
	1239, 2
	1051, 8

	Số dân thành thị
	188, 6
	616, 1
	487, 7
	178, 8


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị trong dân số của các tỉnh năm 2018?

A. Thanh Hóa thấp hơn Vĩnh Long. 
B. Bình Thuận thấp hơn Thanh Hóa. 

C. Vĩnh Long cao hơn Thái Bình. 
D. Thái Bình cao hơn Bình Thuận. 

Câu 28: Đây là khu vực chiếm tỉ trọng rất nhỏ nhưng lại tăng rất nhanh trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta
A. ngư nghiệp            B. xây dựng.         C. quốc doanh.          D. có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 29 : Cho biểu đồ: 
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TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 

GIAI ĐOẠN 2000 - 2018

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2000- 2018?
A. Dầu thô khai thác có xu hướng giảm. 
B. Thủy sản ướp đông giảm nhẹ. 

C. Thép tăng trưởng không liên tục. 
D. Điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Câu 30 : Việc làm đang là vấn đề kinh tế- xã hội gay gắt ở nước ta vì ? 

A. Tỉ lệ người thất nghiệp và thiếu việc làm cao.

B. Các tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng.


C. Phần lớn người lao động sản xuất nông nghiệp.


D. Nhu cầu lớn về lao động có tay nghề cao.

ĐỀ CHÍNH THỨC
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